
STT Tên SIP Tỉnh (Theo địa chỉ cũ) Địa chỉ (theo địa chỉ cũ)

1 THÁI HÒA 1 Tỉnh Kiên Giang Số 12 đường  Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch 

Giá, Tỉnh  Kiên Giang

2 HONDA THÁI HÒA 2 Tỉnh Kiên Giang Số 02-04-06 Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, Thị trấn Kiên 

Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang 

3 HONDA NAM ANH 4 Tỉnh Tiền Giang Âp 2, Xã An thái Trung, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền giang

4 HONDA NAM ANH 3 Tỉnh Tiền Giang 4B/4 , Ấp Rẫy, Thị Trấn Tân hiệp, Huyện châu Thành, Tỉnh Tiền 

Giang

5 HONDA NAM ANH  2 Tỉnh Tiền Giang Số 18, đường 30/4, phường 1, thị Xã cai lậy, Tỉnh Tiền Giang

6 HONDA NAM ANH Tỉnh Tiền Giang  Số 306- 312 ,Ấp bắc,phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

7 NAM BÌNH 7 Tỉnh Cà Mau 320 Ngô Quyền, Phường 1, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

8 NAM BÌNH 5 Tỉnh Cà Mau Khóm 7, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà 

Mau

9 NAM BÌNH 4 Tỉnh Cà Mau Khu vực 1, Khóm 2, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà 

Mau

10 HONDA NAM BÌNH VĨNH THUẬN Tỉnh Kiên Giang Số 943, Khu Phố Vĩnh Phước 2, Thị Trấn  Vĩnh Thuận, Huyện 

Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

11 HONDA NAM BÌNH THỚI BÌNH Tỉnh Cà Mau Khóm 8, Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

12 HONDA NAM BÌNH ĐẦM DƠI Tỉnh Cà Mau Số 19, Đường 19/5, Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm 

Dơi, Tỉnh Cà Mau

13 HONDA NAM BÌNH CÁI NƯỚC Tỉnh Cà Mau Quốc lộ 1A, Khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh 

Cà Mau

14 HONDA TÂM PHONG 3 Tỉnh Long An 380 , Quốc lộ 62, Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

15 HONDA TÂM PHONG 2 Tỉnh Long An Số 78-80 Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Tân An, Tỉnh 

Long An

16 HONDA HOÀI MINH 1 Tỉnh Tây Ninh Số 16, đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị trấn Hòa Thành, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

17 HOÀI MINH 3 Tỉnh Tây Ninh Số 276, Đường 782, Tổ 5, Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, 

Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

18 HOÀI MINH 2 Tỉnh Tây Ninh Thửa đất số 1632-1637, bản đồ 13, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

19 HOÀI MINH 4 Tỉnh Tây Ninh Số 1A, Quốc lộ 22, Khu phố Thanh Bình C, Thị trấn Gò Dầu, 

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

20 HONDA TÂN KIỀU 3 Tỉnh Đồng Tháp Số 357, Đường 30/04, Phường 1, Thành Phố  Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp

21 HONDA TÂN KIỀU 2 Tỉnh Đồng Tháp Khóm 2, Đường 1/5, Thị trấn  Tràm Chim, Huyện Tam Nông, 

Tỉnh Đồng Tháp

22 HONDA TÂN KIỀU 1 Tỉnh Đồng Tháp Số 08, Đường Trần Phú, Thị Trấn  Mỹ An, Huyện Tháp Mười, 

Tỉnh Đồng Tháp

23 TRUNG TÂM 6 Tỉnh Trà Vinh Số 181, Đường 3/2, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà 

Vinh

24 HONDA TRUNG TÂM 4 Tỉnh Đồng Tháp Số 308, Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành Phố  Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việc Nam

25 HONDA THÀNH MỸ 4 Tỉnh Bạc Liêu Đường Phan Ngọc Hiển, Ấp 3,  Thị trấn Gành Hào, Huyện 

Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

26 HONDA THÀNH MỸ 3 Tỉnh Bạc Liêu 287A, Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước 

Long, Tỉnh Bạc Liêu

27 HONDA HUỲNH BẠCH TÙNG Tỉnh Sóc Trăng Số 9, Lê Lợi, Thị trấn  Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc 

Trăng

28 HONDA THANH VÂN Tỉnh Sóc Trăng Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 16, Ấp Đầu Giồng, Thị Trấn 

Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

29 HONDA ONG HÒA MINH Tỉnh Sóc Trăng Số 200, Đường 30/04, Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, 

Tỉnh Sóc Trăng

30 HONDA VĂN TƯƠI Tỉnh Bạc Liêu 103-105, Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, 

Tỉnh Bạc Liêu

31 HONDA THÀNH PHÁT 3 Tỉnh Kiên Giang Số 786, Khu Phố Minh Long, Thị Trấn Minh Lương, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

32 HONDA TÂN NGỌC ANH Tỉnh Cà Mau Số 29C, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà 

Mau, Tỉnh Cà Mau

33 HONDA TÂN NGỌC ANH U MINH Tỉnh Cà Mau Khóm 3, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

34 VĨNH HÒA 1 Tỉnh Sóc Trăng Số 11 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 

Trăng

DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG



35 HONDA HỒNG ĐẮC Tỉnh Sóc Trăng 74 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 

Trăng

36 HONDA CẨM GIÀNG Tỉnh Bến Tre Ấp Phước Hậu ( thửa đất số 220,tờ bản đồ số 13), Xã Phước 

Mỹ Trung , Huyện Mỏ Cày Bắc , Tỉnh Bến Tre  

37 HONDA THÀNH NÊN 2 Tỉnh Cà Mau Số 170-171A-171B, Quốc Lộ 1A, Ấp 2, Xã Tắc Vân, Thành phố 

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

38 HONDA CẨM GIANG 3 Tỉnh Bến Tre 6A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, 

Tỉnh Bến Tre

39 HONDA CẨM GIANG 1 Tỉnh Bến Tre 123, Khu phố 3, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh 

Bến Tre

40 HONDA ĐẠT NGỌC 2 Tỉnh Bạc Liêu Khóm 2, Phường 1, Thị Xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

41 HONDA KIM ĐIỆP HÒN ĐẤT Tỉnh Kiên Giang Tổ 10, Khu Phố Tri Tôn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, 

Tỉnh Kiên Giang

42 HONDA KIM ĐIỆP GÒ QUAO Tỉnh Kiên Giang Tổ 7, Khu C6, Trung tâm thương mại, Khu Phố Phước Trung 1, 

Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

43 HONDA Á CHÂU 1 Thành phố Cần Thơ Số 96-98-100, Nguyễn An Ninh, Phường Tân An, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ

44 HONDA THIÊN PHÁT TV Tỉnh Trà Vinh Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

45 HONDA THÀNH HIẾU 1 Tỉnh Trà Vinh Số 320, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 10, Phường 7, Thành 

phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

46 HONDA FATACO 2 Tỉnh Bến Tre SỐ 256A, Quốc lộ 60, Khu phố 2, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ 

Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

47 HONDA THÀNH ĐẠT 1 Tỉnh Vĩnh Long Tổ 10B, Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long

48 HONDA GIÁO LIÊM Tỉnh Tiền Giang Số 47- 47A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thanh phố Mỹ 

Tho, Tỉnh Tiền Giang 

49 ANH THƯ Tỉnh An Giang Tổ 10, Ấp Thượng 2, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An 

Giang

50 HONDA KHÁNH AN 1 Tỉnh Long An 151-153-155-157 Ô 6, Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức 

Hòa, Tỉnh Long An

51 HONDA KHÁNH AN 2 Tỉnh Long An Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

52 HONDA HỒNG ĐỨC 4 Thành phố Cần Thơ 969/6 Đường 26/3, KV4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô 

Môn, Thành phố Cần Thơ

53 HONDA HỒNG ĐỨC 9 Thành phố Cần Thơ Ấp Thới Thuận, Đường Hà Huy Giáp, Thị Trấn Cờ Đỏ, Huyện 

Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

54 HONDA HỒNG ĐỨC 5 Tỉnh Hậu Giang Số 34, Quốc lộ 61, Ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu 

Thành A, Tỉnh Hậu Giang

55 HONDA HỒNG ĐỨC 11 Tỉnh Hậu Giang 954 Ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu 

Giang

56 HONDA HỒNG ĐỨC 12 Tỉnh Hậu Giang 507 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường 1, Thành phố Vị 

Thanh, Tỉnh Hậu Giang

57 HONDA HỒNG ĐỨC 10 Tỉnh Sóc Trăng Ấp Trà Quýt A, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh 

Sóc Trăng

58 HONDA PHÁT THỊNH LA 1 Tỉnh Long An Số 2, Quốc lộ 50, Khu phố 2, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần 

Đước, Tỉnh Long An

59 HONDA PHÁT THỊNH LA 2 Tỉnh Long An Số 54, Tỉnh Lộ 835, Hòa Thuận 1, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh Long An

60 HONDA PHÁT THỊNH RẠCH KIẾN Tỉnh Long An Số nhà 494, Tỉnh lộ 826, Ấp 4, Khu dân cư  Nam Long 2, Xã 

Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

61 HONDA TÂN TIẾN 1 Tỉnh Đồng Tháp Số 21-23-25-27-29-31, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

62 HONDA TÂN TIẾN 3 Tỉnh Đồng Tháp Đường Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Tây, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

63 HONDA TÂM PHONG 1 Tỉnh Long An Số 37, Trương Định, Phường 2, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long 

An

64 HONDA KIM ĐIỆP RẠCH GIÁ Tỉnh Kiên Giang Số 65-66-67-68-69-70 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, 

Thành Phố rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

65 HONDA HỒNG ĐỨC 2 Thành phố Cần Thơ 476 KV Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, 

Thành phố Cần Thơ

66 HONDA HỒNG ĐỨC 7 Thành phố Cần Thơ Khu DC TT Thới Lai, Ấp Thới Thuận A, Thị Trấn Thới Lai, 

Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

67 THÀNH TÍN SÓC TRĂNG Tỉnh Sóc Trăng Số 153 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh 

Sóc Trăng

68 HONDA HỒNG ĐỨC 1 Thành phố Cần Thơ 88-90-90A Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, 

Thành phố Cần Thơ

69 HONDA HỒNG ĐỨC 3 Thành phố Cần Thơ 135 Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ

70 HONDA HỒNG ĐỨC 6 Thành phố Cần Thơ 10-10E Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ

71  HONDA HỒNG ĐỨC 08 Tỉnh Hậu Giang Số 3009 Hùng Vương, Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành 

phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang



72 HONDA NAM THÀNH 3 Tỉnh An Giang Số 487 QL91 Ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, 

Tỉnh An Giang

73 HONDA KIM ĐIỆP PHÚ QUỐC Tỉnh Kiên Giang Số 75 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Thới, Thành phố 

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

74 HONDA HÙNG PHÁT Tỉnh Bến Tre 23A1 Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

75 HONDA KIM ĐIỆP AN MINH Tỉnh Kiên Giang Số 86, Khu phố 2, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh 

Kiên Giang

76 HONDA KỲ HƯNG SÓC TRĂNG Tỉnh Sóc Trăng Số 632 Võ Văn Kiệt, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh 

Sóc Trăng

77 HONDA THÀNH PHÁT 2 RẠCH SỎI Tỉnh Kiên Giang Lô 5-Căn 1,2,3 TTTM Rạch Sỏi, Đường Mai Thị Hồng Hạnh, 

Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

78 HONDA NAM ANH 7 Tỉnh Tiền Giang Quốc lộ 1A, Ấp An Thái, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền 

Giang

79 HONDA TÂN TIẾN 2 Tỉnh Đồng Tháp Số 388, Nguyễn Huệ, Khóm Mỹ Phú, Phường Mỹ Phú, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

80 HONDA TRỰC 5 HÀ TIÊN Tỉnh Kiên Giang 03 Nguyễn Phúc Chu, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, 

Tỉnh Kiên Giang

81 HONDA ĐÔNG PHƯƠNG TÂN TRỤ Tỉnh Long An Tỉnh lộ 833, Khu phố Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân 

Trụ, Tỉnh Long An

82 HONDA Á CHÂU 2 - VỊ THANH Tỉnh Hậu Giang Số 19A, Đường 3 tháng 2, Khu vực 3, Phường V, Thành phố Vị 

Thanh, Tỉnh Hậu Giang

83 HONDA KIM ĐIỆP GR Tỉnh Kiên Giang Tổ 10, Khu phố 6, Đường Hùng Vương, Thị trấn Giồng Riềng, 

Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

84 HONDA FATACO 1 Tỉnh Bến Tre Số 16-18, đại lộ Đồng Khởi, Khu Phố 2, Phường An Hội, Thành 

Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

85 HONDA DONG HUE Tỉnh Hậu Giang Số 144 Đường 30/4 Khu vực 5, Phường Thuận An, Thị xã Long 

Mỹ, Tỉnh Hậu Giang


